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V/v đăng ký tham gia các chính sách 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của 

tỉnh Thanh Hóa năm 2024. 

 

 

Kính gửi: Quý doanh nghiệp. 

 

Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 

06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ- CP ngày 26/8/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2026 (sau đây gọi là Nghị 

quyết số 214/2022/NQ-HĐND); Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 

07/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp 

tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 

19/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa sử dụng ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

năm 2024; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Kế 

hoạch số 173-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai 

trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới;  

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông tin tới Quý 

doanh nghiệp nội dung chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh 

Thanh Hóa năm 2024, cụ thể như sau:  

I. Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ hàng hóa 

1. Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đăng ký thành lập và 

đang hoạt động kinh doanh sản xuất, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tại tỉnh Thanh Hóa theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp. Áp dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. (Tiêu chí xác định 

ở phụ lục kèm theo) 

2. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian 

hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện 

của doanh nghiệp tham gia tại hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại tổ chức ở 

trong nước.  

3. Mức hỗ trợ: Không quá 55 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. Doanh 

nghiệp có thể được hỗ trợ tham gia một hoặc nhiều hội chợ trong nước/năm 



 

 

nhưng tổng cộng các lần hỗ trợ tối đa cho một doanh nghiệp trong một năm là 

55 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp do Sở Tài chính thẩm định. 

4. Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp được hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện 

sau: 

- Có nhu cầu hỗ trợ tham gia tại hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại tổ 

chức ở trong nước. 

- Có các giấy tờ chứng minh đã tham gia các gian hàng tại các hội chợ, 

triển lãm xúc tiến thương mại tổ chức trong nước. 

5. Nguyên tắc hỗ trợ: 

- Trường hợp đối tượng được hỗ trợ đồng thời đáp ứng các tiêu chí và 

mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ của Nghị quyết 

214/2022/NQ-HĐND và các văn bản có liên quan khác thì được lựa chọn một 

mức hỗ trợ có lợi nhất. 

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ trước được hỗ trợ trước. 

6. Hồ sơ đăng ký hỗ trợ 

- Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu kèm theo). 

- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh 

nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ (Mẫu kèm theo). 

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (Sao y bản chính). 

- Bản Chi tiết kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN 

(Photo bản thông báo của cơ quan bảo hiểm, 01 tháng gần nhất, đóng 

dấu). 

- Bảng cân đối kế toán năm 2023 (Đầy đủ chữ ký người lập, kế toán và 

ký, đóng dấu của doanh nghiệp). 

- Bảng dự toán kinh phí đề xuất hỗ trợ (Theo định mức tại Nghị quyết số 

64/2017/NQHĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan 

nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa, có mẫu kèm theo). 

7. Phương thức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh để thanh toán kinh phí cho đối tượng 

được hỗ trợ theo quy định. 

II. Hỗ trợ kết nối, chia sẻ thông tin, quảng bá, giới thiệu sản phẩm 

của doanh nghiệp trên nền tảng số của các cơ quan hành chính nhà nƣớc 

tỉnh Thanh Hóa 

1. Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp đã thành lập và đang hoạt động kinh 

doanh tại tỉnh Thanh Hóa theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

2. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ không thu phí kết nối, chia sẻ thông tin, giới 

thiệu, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh (trừ các 

cơ quan, đơn vị thông tấn, truyền thông). 



 

 

3. Điều kiện hỗ trợ: 

- Doanh nghiệp có nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin, quảng bá, giới thiệu 

sản phẩm của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông 

tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. 

- Các sản phẩm được chia sẻ, quảng bá, giới thiệu trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương 

trong tỉnh phải do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trực tiếp sản 

xuất. 

4. Phương thức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh cấp bổ sung trong dự toán kinh phí 

chi thường xuyên hằng năm cho các cơ quan, đơn vị để duy trì, kết nối, chia sẻ, 

giới thiệu, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh 

theo quy định. 

Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ xin gửi văn bản đăng ký và dự toán kinh 

phí (theo mẫu) về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch trước ngày 

30/4/2024 để tồng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

(Đầu mối liên hệ: Ông Trần Tiến Dũng, Trưởng phòng XTTV&HT2, 

SĐT:0916.844.885; email: xttvht2@gmail.com) 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý đơn vị. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc TT (b/c); 

- Lưu: VT, XTTV&HT2. 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Phạm Đức Trí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC: TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DNNVV ĐƢỢC HỖ TRỢ 

(Theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV) 

 

I. Tiêu chí xác định Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo  

1. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ sáng chế, giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, phần mềm 

máy tính, ứng dụng trên điện thoại di động, điện toán đám mây, giông vật nuôi 

mới, giống cây trồng mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới. 

2. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm được tạo ra từ các dự án sản xuất thử 

nghiệm, sản phẩm mẫu và hoàn thiện công nghệ; sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, 

quốc tế và các giải thưởng về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp 

luật về giải thưởng khoa học và công nghệ. 

3. Có giải pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng tăng 

trưởng doanh thu của doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% trong 02 năm liên tiếp trên 

cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả năng phát triển của sản phẩm, dịch vụ 

và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

II. Tiêu chí xác định cụm liên kết ngành và lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tham gia cụm liên kết ngành để hỗ trợ 

1. Cụm liên kết ngành được xác định khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí 

sau đây: 

a) Có các doanh nghiệp liên kết sản xuất, kinh doanh trong cùng ngành, 

lĩnh vực hoặc trong các ngành, lĩnh vực có liên quan đến nhau, vừa cạnh tranh 

vừa hợp tác với nhau; 

b) Có tối thiểu 10 doanh nghiệp cùng hợp tác và cạnh tranh trong một địa 

giới hành chính xác định; 

c) Có sự tham gia của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (các viện nghiên 

cứu, trường đại học, cao đẳng, tổ chức hiệp hội và tổ chức liên quan khác). 

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được lựa chọn 

hỗ trợ khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

a) Có hợp đồng mua chung nguyên vật liệu đầu vào; 

b) Có hợp đồng bán chung sản phẩm; 

c) Có hợp đồng mua bán, hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp trong 

cụm liên kết ngành; 

d) Cùng xây dựng và sử dụng thương hiệu. 

III. Tiêu chí xác định chuỗi giá trị và lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tham gia chuỗi giá trị để hỗ trợ 

1. Chuỗi giá trị được xác định khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây: 

a) Sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng; 

b) Có các doanh nghiệp đầu chuỗi trong chuỗi giá trị; 



 

 

c) Có các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng cung ứng sản phẩm, dịch 

vụ cho doanh nghiệp đầu chuỗi. 

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được lựa chọn hỗ trợ 

khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

a) Là doanh nghiệp đầu chuỗi trong chuỗi giá trị; 

b) Có hợp đồng mua bán, hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp đầu 

chuỗi; 

c) Được doanh nghiệp đầu chuỗi hoặc cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa đánh giá có tiềm năng trở thành nhà cung ứng cho doanh 

nghiệp đầu chuỗi. 
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